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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 31/10/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AAS 0 0 100 780.000 100 780.000
2 ABB 0 0 60 456.000 60 456.000
3 BSR 456.000 8.088.230.000 461.600 8.025.680.000 917.600 16.113.910.000
4 G36 0 0 54 351.000 54 351.000
5 GDA 0 0 10.000 220.780.000 10.000 220.780.000
6 PGB 0 0 36 748.400 36 748.400
7 QTP 68.700 937.320.000 0 0 68.700 937.320.000
8 VAB 0 0 144 954.000 144 954.000

Tổng 524.700 9.025.550.000 471.994 8.249.749.400 996.694 17.275.299.400


